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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: HỦY MỎ 
                           FIELD ABANDONMENT
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 5 ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
            - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Kỹ thuật khai thác, Kinh tế Dầu khí, Công nghệ mỏ, Kỹ thuật khoan, Thu gom xử lý vận chuyển Dầu khí
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập: 
                  tiết

+ Báo cáo chuyên đề            
             12 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập   
    tiết


+ Hoạt động khác 
        
    tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 tiết 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung: Các quy định pháp luật về công tác hủy mỏ, quy trình thực hiện và giám sát hủy mỏ, đánh giá tác động môi trường của quá trình hủy mỏ, phân loại hủy mỏ, các công nghệ và kỹ thuật áp dụng cho quá trình hủy mỏ, chi phí dọn mỏ trong một dự án dầu khí.
Các bài học thực tế được đưa vào nội dung giảng dạy giúp sinh viên có cái nhìn đẩy đủ và kiến thức sát thực với sản xuất. Qua đó sinh viên có thể trang bị cho mình các kiến thức cần thiết cũng như xác định được những kiến thức cần bồi dưỡng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn sau này trong một dự án hủy mỏ.
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung
Nắm vững các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, quy định pháp luật, quy trình thực hiện, các tác động môi trường và dự toán kinh phí trong công tác hủy mỏ. Có khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên môn tham gia lập phương án, thực hiện dự án, giám sát dự án và đánh giá dự án hủy mỏ.
3.2 Chuẩn cụ thể


a) Kiến thức
- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc hủy và dọn mỏ trong một dự án dầu khí. Đánh giá đầy đủ tác động của một mỏ dầu khí đến giai đoạn cuối đời mỏ.
- Nắm vững các vấn đề kỹ thuật cơ bản cần xem xét khi lập phương án hủy mỏ và triển khai hủy mỏ.
- Am hiểu các quy định pháp lý cơ bản và các quy trình chính khi thực hiện hủy mỏ.
- Có kiến thức về quản lý các vấn đề liên quan đến một dự án hủy mỏ, các vấn đề về môi trường, dự toán kinh phí hủy mỏ.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng tra cứu dữ liệu và tìm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập dự án hủy mỏ và dọn mỏ.
- Có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Nelson Erik B, Well cementing, Elsevier science publishing company, 1990.

· Tài liệu tham khảo:  

[1] Dwight K. Smith: “Handbook on Well Plugging and Abandonment” 

PennWell Books, Tulsa, OK, 1993.
[2] Nagelhout, A.C.G.: “Laboratory and Field Validation of a Sealant System for Critical Plug and Abandon Situations,” SPE 97347, 2005.
[3] Liversidge, D.: “Permanent Plug and Abandonment Solution for the North Sea,” SPE 100771, 2006.
[4] Tettero, F.: “Optimizing Integrated Rigless Plug and Abandonment - A 60 Well Case Study,” SPE 89636, 2004.
[5] Calvert, D.G., Smith, D.K.: “Issues and Techniques of Plugging and Abandonment of Oil and Gas Wells,” SPE 28349, 1994.
[6] Sankar, R., et., al.: “Challenging the Limits: Setting Long Cement Plugs,” SPE 81182, 2003.
[7] Warner, D.L., McConnell, C.L.: “Assessment of Environmental Implications of Abandoned Oil and Gas Wells,” SPE 20692, 1993.
· [8] Idialu, P, et.al.: “Restoration and Remediation of Abandoned Petroleum Drill Sites - A Nigerian Case Study,” SPE 86796, 2004.
· Tài liệu khác:

[9] Petroleum Production Engineering Hanbook Part 1, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[10] Petroleum Engineering Hanbook Part 2, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[11] Petroleum Engineering Hanbook Part 3, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[12] Petroleum Engineering Hanbook Part 4, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.

[13] Petroleum Engineering Hanbook Part 5, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 45 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 90 phút.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào giữa kỳ và cuối học kỳ.

  7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/ TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-3


	Chương 1. Phân loại dự án hủy mỏ
· Hủy mỏ tạm thời

· Đóng mỏ và hủy mỏ

· Hủy mỏ onshore
· Hủy mỏ offshore
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu,

-Tìm thông tin liên quan tới công tác hủy mỏ và dọn mỏ khai thác dầu khí.trên thế giới.
- Chuẩn bị các báo cáo, trình bày 
	

	Tuần 4-6
	Chương 2. Các quy định pháp lý
· Quy định về bảo vệ môi trường

· Quy định về bảo vệ nguồn nước

· Bảo vệ tài nguyên.
Chương 3. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản

· Yêu cầu về độ không phát tán

· Yêu cầu kiểm soát tác động môi trường trong trường hợp sự cố.

· Yêu cầu về thiết bị và vật liệu sử dụng trong hủy mỏ.
	6
	
	
	
	
	

	Tuần 7-8
	Seminar giữa kỳ, kiểm tra giữa kỳ
	
	
	4
	
	
	

	Tuần 9-11
	Chương 4. Trám nút giếng khoan
· Công thức pha chế xi măng

· Phương pháp trám nút

· Thi công trám nút

· Các sự cố và phương pháp xử lý trong quá trình trám nút.

· Các thiết bị


	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu,

- Cập nhật thông tin về tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- So sánh các phương pháp trám nút.
-Lập dự toán các chi phí hủy mỏ
	Năm vững nguyên lý và các vấn đề kỹ thuật trong việc trám nút giếng và hủy mỏ. Các yêu cầu về giám sát quản lý công tác trám nút giếng.

Am hiểu về các công nghệ và thiết bị trám nút.

	Tuần 12-14
	Chương 5. Dự toán chi phí dọn mỏ
· Chi phí thiết bị, vật tư và nhân công
· Chi phí đánh giá tác động môi trường

· Chi phí xử lý phế liệu và phế thải

· Chi phí khắc phục tác động môi trường

· Chi phí dự phòng và các chi phí khác.
	6
	
	
	
	
	

	Tuần 15
	Bài tập, kiểm tra kết thúc học phần
	
	
	8
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Phòng khoan và sửa chữa giếng, Viện NIPI, Liên doanh Việt Nga VSP.

Điện thoại, email: khanhhq.rd@vietsov.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khoan dầu khí.

2. Họ và tên: Lê Phước Hảo
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí.
Điện thoại, email:haolp@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ và thiết bị khoan khai thác dầu khí, Tối ưu khai thác.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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